	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
––––––––––––
Họ và tên HS:……………………………
Lớp:  5A…	
	Thứ ……… ngày .… tháng 1 năm 2026
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn Tiếng Việt – Lớp 5
Năm học 2025 - 2026
(Thời gian làm bài: 35 phút)



	[bookmark: _Hlk118233809]Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

………………………..………….………………..………
………………………..………….………………..………

	
Đọc tiếng:.…
Đọc thầm:.… 
	
	


I. Đọc thành tiếng (2 điểm) GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập
II. Đọc thầm và làm bài tập: (8 điểm)

	Thanh âm của núi
Ai đã một lần lên Tây Bắc, được nghe tiếng khèn của người Mông, sẽ thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn vương trong lòng…Âm thanh của cây khèn ấy có thể làm đắm say du khách khó tính nhất.
      Với người Mông, tiếng khèn là sợi dây tâm linh nối người sống và người đã mất, là “cây cầu” bắc lời tỏ tình đôi lứa, là những chuyện cổ được kể bằng âm thanh. Thân khèn được làm bằng gỗ cùng sáu ống trúc lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Sáu ống trúc tượng trưng cho tình anh em tụ hợp. Chúng được xếp khéo léo, song song trên thân khèn. Tưởng tượng thêm một chút sẽ thấy chúng như dòng nước đang trôi. Dòng nước đó chở thứ âm thanh tuyệt diệu, chảy từ ngọn nguồn lịch sử đến bến bờ hiện tại.
      Mấy ai từng gặp những nghệ nhân dân gian thổi khèn nơi đỉnh núi mênh mang lộng gió, tóc bị gió thổi ngược, hình bóng họ in trên nền trời xanh, hệt một tuyệt tác của thiên nhiên. Núi cao, núi rộng chẳng thể làm chìm đi tiếng khèn đầy khát vọng, dạt dào sức sống.
      Đến với tiếng khèn một ngày để nhớ tiếng khèn một đời…..
                                                                          (theo Hà Phong)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (0,5 điểm) Tiếng khèn của người Mông làm cho người nghe thấy thế nào?
A. Vui, không muốn về.
B. Muốn được nhảy múa theo tiếng khèn.
C. Thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn vương trong lòng.
D. Muốn được học thổi khèn.
Câu 2: (0,5 điểm) Tiếng khèn có ý nghĩa như thế nào đối với người Mông?
A. Tiếng khèn là sợi dây tâm linh nối người sống và người đã mất, là “cây cầu” bắc lời tỏ tình đôi lứa.
B. Tiếng khèn là những chuyện cổ được kể bằng âm thanh.
C. Tiếng khèn là lời nói tâm tình, sâu lắng. 
D. Cả ba đáp án trên.
 Câu 3: (0,5 điểm) Thân khèn được làm bằng gì?
A. Nhôm
B. Gỗ và sáu ống trúc lớn, dài bằng nhau 
C. Gỗ và sáu ống trúc lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau.
D. Nhôm, dài ngắn khác nhau.
 Câu 4: (0,5 điểm)  Sáu ống trúc trên thân khèn tượng trưng cho điều gì?
A. Tình anh em tụ hợp					C. Dòng nước
B. Những câu chuyện về lịch sử, về hiện tại		D. Sợi dây tâm linh
 Câu 5: (1 điểm) Câu kết của bài muốn nói điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1 điểm) Xác định chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong câu dưới đây: 
Thân khèn được làm bằng gỗ cùng sáu ống trúc lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau.

Câu 7: (1 điểm) Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau:
Chúng được xếp khéo léo, song song trên thân khèn.

Câu 8: (1,5 điểm) Đọc đoạn văn sau:
"Tiếng khèn Mông vang vọng giữa núi rừng Tây Bắc, thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn vương bao nỗi lòng người lữ khách. Đó là tiếng khèn của những câu chuyện cổ, tiếng khèn của lời tỏ tình đôi lứa và tiếng khèn của sợi dây tâm linh nối liền quá khứ.
a) Các điệp từ, điệp ngữ được sử dụng là: ……………………………………………………
b) Việc sử dụng các điệp từ này có tác dụng gì trong việc thể hiện tình cảm của tác giả đối với văn hóa của người Mông?
A. Giúp câu văn thêm dài và khó đọc hơn, làm nổi bật sự khó khăn khi miêu tả tiếng khèn.
B. Tạo nhịp điệu cho câu văn, nhấn mạnh nỗi nhớ, sự gắn bó và khẳng định vai trò quan trọng của tiếng khèn trong đời sống tinh thần, văn hóa người Mông.
C. Cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về cấu tạo của cây khèn và địa hình núi rừng Tây Bắc.
D. Chỉ đơn thuần là cách sắp xếp ngẫu nhiên các từ ngữ của tác giả, không có dụng ý nghệ thuật đặc biệt nào.
Câu 9: (0,5 điểm) Tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau là:
"Sáu ống trúc của cây khèn – tượng trưng cho tình anh em tụ hợp – được các nghệ nhân sắp xếp khéo léo và song song trên thân gỗ."
	A. Đánh dấu bộ phận chú thích hoặc giải thích
B. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật
	C. Đánh dấu bộ phận liệt kê
D. Nối các từ trong một liên danh


Câu 10: (1 điểm) Đặt 1 câu nói về tiếng khèn trong bài đọc, có sử dụng kết từ, gạch chân kết từ đã sử dụng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	GV trông
(Kí và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 1
(Kí và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 2
(Kí và ghi rõ họ tên)



TRƯỜNG TH THẠCH BÀN A

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
(Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 35 phút) 

Tập làm văn 
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của một câu chuyện/bài thơ em đã đọc, đã nghe. 
.


TRƯỜNG TH THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK  HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt lớp 5
Năm học 2025 - 2026
I. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 2 điểm (Đánh giá theo hướng dẫn KTĐK CUỐI HKI môn TV5)
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 0,5 điểm
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 0,5 điểm
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 
2. Đọc thầm và làm bài tập: 8 điểm.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5

	2
	A
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	Sức cuốn hút và sức hấp dẫn kì diệu của tiếng khèn người Mông
	1

	6
	Thân khèn/ được làm bằng gỗ cùng sáu ống trúc lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. 


	1

	7
	Chúng được xếp khéo léo, song song trên thân khèn.
Đa.T       ĐT        TT           TT                   DT

	1

	8
	a) Điệp từ, điệp ngữ: thấy, tiếng khèn (1 điểm)
[bookmark: _GoBack]b) A (0,5 điểm)
	1,5

	9
	A
	0,5

	10
	HS đặt câu đúng yêu cầu và gạch dưới đúng kết từ được 1 điểm
 (Nếu đầu câu không viết hoa cuối câu không ghi dấu chấm trừ 0,25 điểm)
	1





II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
	HS viết được đoạn văn đủ ba phần đúng theo yêu cầu đề bài.
	Tiêu chuẩn cho điểm
	Điểm

	a. Mở đầu: Giới thiệu khái quát về câu chuyện/ bài thơ ( tên câu chuyện, tác giả….) và nêu ấn tượng chung về câu chuyện/ bài thơ
	1 điểm

	b. Triển khai: 
* Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện.
- Kể tóm tắt ND câu chuyện
- Nêu những điều em yêu thích ở câu chuyện...
- Thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về câu chuyện
* Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ.
- Nêu những cái hay, cái đẹp của bài thơ (từ ngữ, hình ảnh, nhân vật, nội dung, ý nghĩa,…) 
- Biểu lộ tình cảm, cảm xúc của em đối với bài thơ.
	
1điểm
2 điểm
2 điểm


2,5 điểm

2,5 điểm

	c. Kết thúc: Khẳng định giá trị của câu chuyện/ bài thơ và nhấn mạnh tình cảm, cảm xúc của em
	1 điểm

	- Chữ viết, chính tả: Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp, viết đúng.
	1 điểm

	`- Dùng từ, đặt câu: Viết đúng ngữ pháp, diễn đạt câu văn hay, rõ ý, lời văn tự nhiên, chân thực.
	1 điểm

	- Bài viết có sự sáng tạo: Biết dùng sử dụng các từ ngữ thể hiện tình cảm, cảm xúc
	1 điểm

	Cộng
	10 điểm



*Lưu ý : Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt hoặc chữ viết … (có thể cho các mức dưới 8;  7,5 ; 6;…
* Lưu ý:
 Không cho điểm 8 trở lên với những bài mắc nhiều hơn 5 lỗi (chính tả, dùng từ,...)


